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Đặt vấn đề

CDĐL đóng một vai trò quan trọng 
trong sự phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, nhất là ở các vùng có hoàn 
cảnh khó khăn. CDĐL còn giúp bảo 
tồn đa dạng sinh học, bảo vệ truyền 
thống văn hóa, tăng thu nhập cho 
người dân [1]. 

Kết quả nghiên cứu về CDĐL 
trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu 
cho thấy, mô hình quản lý CDĐL 
là quá trình xây dựng mang tính xã 
hội (social construction), hay xã hội 
- kỹ thuật (social - technique) [2, 3]. 
Đó là quá trình xây dựng và đổi mới 
của một mạng lưới xã hội (bao gồm: 
Chính phủ, địa phương, các tác nhân 
sản xuất, kinh doanh…) với những 
thể chế phù hợp. Trên một khía cạnh 
cụ thể, đó là vai trò của hoạt động 
tập thể trong xây dựng các thể chế 
quản lý (quy trình kỹ thuật, kiểm soát 
chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm...), là một “mấu chốt quan trọng 
trong ngành hàng CDĐL” [4]. CDĐL 
cũng là yếu tố tạo nên sự thành công 
cho phát triển kinh doanh của các 
sản phẩm được bảo hộ CDĐL [5]. 

Paulo Andre và cộng sự (2013) 
[6] khi nghiên cứu về mô hình quản 
lý CDĐL của các nước đang phát 
triển, trong đó có Braxin, đã chỉ ra 
rằng: Quá trình xây dựng CDĐL là 
một quá trình xây dựng xã hội, phải 
được phát triển trên một mạng xã hội 
với sự tham gia của nhà sản xuất, 

người tiêu dùng, các hiệp hội, chính 
phủ trên nền tảng một thể chế ổn 
định. Tuy nhiên, không phải CDĐL 
nào cũng dẫn đến sự thành công cho 
hoạt động sản xuất và thương mại 
sản phẩm, nhiều mô hình thất bại 
vì những nguyên nhân khác nhau. 
Chính vì vậy, việc nghiên cứu, đánh 
giá và xác định những yếu tố ảnh 
hưởng đến các CDĐL, đặc biệt là 
quản lý CDĐL là vấn đề quan trọng, 
được quan tâm nhiều trên thế giới. 

Đối với Việt Nam, quá trình phát 
triển CDĐL mới trải qua hơn một 
thập kỷ, trong bối cảnh tiếp cận với 
rất nhiều thông tin khác nhau, cả về 
chính sách, thể chế đến kinh nghiệm 
thực tế, việc nghiên cứu và đánh giá 
về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 
động quản lý CDĐL có vai trò rất 
quan trọng, đóng góp cho sự phát 
triển chung về CDĐL của Việt Nam.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành 
công của một CDĐL

Thành công của một CDĐL được 
đo bởi phần các lợi ích kinh tế mà các 
bên liên quan đến CDĐL đạt được, 
cùng với đó là các mức độ cải thiện 
về điều kiện xã hội và môi trường, 
hoặc ít nhất là không bị tổn hại. Từ 
những luận giải đó, Daniele và cộng 
sự (2009) [7] đã chỉ ra 4 yếu tố chính 
ảnh hưởng đến sự thành công của 
các CDĐL, đó là: Cấu trúc tổ chức và 
thể chế; khả năng tham gia một cách 
công bằng; các tác nhân thị trường; 

sự bảo hộ pháp lý.

Cấu trúc tổ chức và thể chế: 
Đây là cơ sở để thiết lập và duy trì 
CDĐL mang những đặc trưng của 
địa phương, do đó nó phải phù hợp 
để đảm bảo rằng quá trình phát triển 
CDĐL có hiệu quả và đạt được sự 
công bằng, khuyến khích sự tham 
gia của các tổ chức, cá nhân có liên 
quan. Các thể chế địa phương như 
hiệp hội các nhà sản xuất, cộng đồng 
cư dân và người bản địa... thường 
không được trang bị tốt để đáp ứng 
được các thử thách của quá trình 
quản lý CDĐL.

Khả năng tham gia một cách công 
bằng của các tác nhân: Một CDĐL 
thành công cần sự quản lý của chính 
phủ và các bên liên quan, đặc biệt là 
cộng đồng. Sẽ có rủi ro nếu CDĐL 
không được quản lý chặt chẽ bởi các 
bên liên quan hoặc một số người 
sản xuất trong vùng không thể tiếp 
cận được, đồng nghĩa với việc xuất 
xứ của sản phẩm có thể không được 
đảm bảo. Nếu CDĐL bị cô lập bởi lợi 
ích cá nhân thì cả người tiêu dùng và 
các nhà sản xuất khác sẽ bị thiệt hại 
[8].

 Các tác nhân thị trường: Ở thời 
điểm bắt đầu của một CDĐL, các 
nhà sản xuất phải tận dụng thị trường 
truyền thống để truyền tải và giới 
thiệu các yếu tố đặc biệt của sản 
phẩm và sử dụng chúng như là một 
thương hiệu. Chính vì thế, để phát 

đẩy mạnh hoạt động quản lý CDĐL ở Việt Nam 
Đào Đức Huấn

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Sau hơn 15 năm phát triển chỉ dẫn địa lý (CDĐL), tính đến ngày 31/12/2016, Việt Nam đã cấp văn 
bằng bảo hộ CDĐL cho 52 sản phẩm (48 của Việt Nam và 4 của nước ngoài). Tuy nhiên, hoạt động 
quản lý CDĐL của các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, CDĐL chưa phát huy được hết giá trị sau 
khi được bảo hộ. Trên cơ sở tổng quan tài liệu trong nước và quốc tế, tác giả đề xuất một số giải pháp 
quản lý nhằm thúc đẩy phát triển CDĐL ở Việt Nam. 
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triển CDĐL, phải bắt đầu từ quá trình 
chuẩn hóa sản phẩm, thâm nhập thị 
trường và xây dựng kênh phân phối 
giống như các sản phẩm khác. Các 
tác nhân thị trường cam kết thúc đẩy 
và thương mại hóa dài hạn, thành 
công của CDĐL là kết quả của quan 
hệ kinh doanh cùng có lợi, thông qua 
việc định vị thị trường phù hợp và hiệu 
quả tạo ra được thị trường dài hạn. Vì 
thế, sự thành công của nó phụ thuộc 
rất nhiều vào một chiến lược tiếp thị 
hiệu quả [9].

Mức độ bảo hộ pháp lý: Việc lựa 
chọn các phương pháp bảo hộ CDĐL 
phù hợp cần sự cân nhắc kỹ càng. 
Nhiều CDĐL thành công đã tốn hàng 
trăm nghìn USD mỗi năm để bảo vệ 
chính chúng. Những chi phí này bao 
gồm sự kiểm soát, cập nhật và thúc 
đẩy tiếp tục hoặc giải quyết xung đột 
ở tất cả các thị trường liên quan. Do 
đó, một chiến lược bảo hộ có thể bắt 
đầu với hệ thống CDĐL nội địa, giúp 
giảm thiểu khả năng gian lận từ trong 
nước (trong chính nơi xuất xứ), sau 
đó mới tiếp cận để bảo hộ ở nước 
ngoài.

Vai trò của nhà nước trong quản lý CDĐL

Cơ quan quản lý nhà nước (ở 
trung ương và địa phương) đóng một 
vai trò rất quan trọng trong việc thiết 
kế và quản lý các chính sách, thúc 
đẩy các sáng kiến về CDĐL.

Nghiên cứu của Barjolle và cộng 
sự (2002) [5] về các mô hình quản lý 
CDĐL của châu Âu cho thấy, vai trò 
của các chủ thể quản lý bao gồm: i) 
Nhà nước trao quyền cho các tổ chức 
tập thể - chủ thể chính trong quản lý 
CDĐL; ii) Tổ chức tập thể đóng vai 
trò: Xây dựng thể chế quản lý; kiểm 
soát; marketing; tổ chức sản xuất; 
điều phối, đại diện để xây dựng và 
phát triển CDĐL. Trong đó, nội dung 
cơ bản trong quản lý CDĐL của tổ 
chức tập thể là: Xây dựng thể chế 
và kiểm soát việc sử dụng CDĐL; tổ 
chức marketing cho sản phẩm CDĐL; 
tổ chức và thúc đẩy phát triển sản 

xuất sản phẩm CDĐL; điều phối, đại 
diện trong quá trình quản lý CDĐL, 
trong đó có vai trò đối thoại với cơ 
quan nhà nước phụ trách về chính 
sách CDĐL, xây dựng kế hoạch thúc 
đẩy và phát triển CDĐL [10]. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh của quá trình 
hội nhập kinh tế, đặc biệt là thể chế 
quản lý về sở hữu trí tuệ, thì năng lực 
của tổ chức tập thể, vai trò của nó 
như thế nào (chủ thể chính hay phối 
hợp) trong quản lý CDĐL có thể còn 
phụ thuộc vào các yếu tố khác như 
mức độ can thiệp của nhà nước, bối 
cảnh sản xuất và mức độ tham gia 
của các tác nhân trong ngành hàng. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
để xây dựng một tổ chức tập thể làm 
chủ thể trong quản lý CDĐL cần 2 
yếu tố: Khung thể chế quản lý của 
nhà nước và tuân thủ nguyên tắc về 
hành động tập thể trong hoạt động 
của tổ chức. Các cơ quan quản lý 
nhà nước đóng vai trò quan trọng 
trong việc xây dựng thể chế, đảm 
bảo cho tổ chức tập thể hoạt động 
nhằm: Đảm bảo cân bằng về sự tham 
gia của các tác nhân trong hệ thống 
CDĐL, đảm bảo quyền tham gia và 
tiếng nói của các tác nhân nhỏ; quy 
định rõ quá trình xác định các sản 
phẩm CDĐL, những xung đột tiềm 
năng, quy định và định hướng rõ các 
hành động tập thể; khuyến khích các 
tác nhân trong việc bảo vệ nguồn lực 
và môi trường của địa phương; hỗ trợ 
nâng cao năng lực nhằm phát triển 
thị trường sản phẩm CDĐL. 

Quản lý CDĐL ở Việt Nam và đề xuất giải 
pháp phát triển

Việt Nam đã và đang tập trung 
vào chiến lược phát triển CDĐL 
như một giải pháp nhằm xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm nông sản, 
nâng cao giá trị và hiệu quả của sản 
xuất nông nghiệp. Tính đến ngày 
31/12/2016, đã có 48 CDĐL của Việt 
Nam được bảo hộ, 33/63 tỉnh, thành 
phố đã có CDĐL, 8 tỉnh, thành phố 
có từ  2 CDĐL trở lên. CDĐL đã giúp 
các địa phương, doanh nghiệp bước 

đầu định hình việc sử dụng công cụ 
sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị và 
tính cạnh tranh của sản phẩm, đặc 
biệt là sản phẩm nông nghiệp, góp 
phần phát triển bền vững kinh tế - 
xã hội [11]. CDĐL đã có những tác 
động tích cực đến giá bán, mở rộng 
thị trường, quy hoạch vùng sản xuất, 
bảo tồn đa dạng sinh học, gia tăng 
giá trị văn hóa - xã hội cho người dân 
[12]. Tuy nhiên, sự phát triển của 
CDĐL ở Việt Nam trong 15 năm qua 
vẫn gặp nhiều khó khăn, CDĐL chưa 
phát huy được giá trị trên thị trường, 
sản phẩm mang CDĐL được bảo hộ 
trên thị trường còn rất hạn chế, mô 
hình quản lý CDĐL thành công chưa 
nhiều [13]. Nguyên nhân của thực 
trạng này là do:

Thiếu một khung chính sách 
chung về quản lý dẫn đến sự thiếu đa 
dạng về mô hình và lúng túng trong 
quản lý CDĐL ở địa phương: Cho đến 
nay, Việt Nam chưa có quy định cụ 
thể nào về mô hình tổ chức quản lý 
CDĐL. Do đó, 35 mô hình quản lý 
CDĐL đã được hình thành, các mô 
hình quản lý khá đa dạng, tập trung 
vào 2 mô hình chính: Cơ quan quản 
lý nhà nước là chủ thể quản lý CDĐL; 
hội ngành nghề là chủ thể quản lý 
CDĐL. Các mô hình quản lý CDĐL 
của các địa phương cho thấy sự thiếu 
thống nhất, dẫn đến xung đột, không 
phù hợp về chức năng, nhiệm vụ quản 
lý nhà nước và chức năng, nhiệm vụ 
trong quản lý CDĐL của các tổ chức 
được giao nhiệm vụ. Cùng với đó là 
khả năng huy động nguồn lực, năng 
lực để thực hiện nhiệm vụ đó như thế 
nào. Sự đa dạng về mô hình tổ chức 
quản lý CDĐL còn cho thấy sự thiếu 
đồng nhất về cách tiếp cận, phương 
pháp và năng lực hoạt động quản lý 
CDĐL của các địa phương. 

Chính sách quản lý CDĐL chưa 
rõ ràng: Trách nhiệm xây dựng các 
chính sách về quản lý CDĐL ở Việt 
Nam được giao cho UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. Điều này 
dẫn đến sự thiếu thống nhất về tên 
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gọi các văn bản và phạm vi điều 
chỉnh của các chính sách.

Nhà nước đóng vai trò chủ thể 
quản lý CDĐL: Mô hình tại các địa 
phương hiện nay cho thấy, Nhà nước 
đóng vai trò là chủ thể quản lý CDĐL. 
Do đó quản lý CDĐL trở thành một 
đối tượng trong quản lý nhà nước ở 
địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý 
CDĐL được xác định là một đối tượng 
được quản lý theo dịch vụ công hay 
hoạt động dịch vụ thì chưa rõ ràng. 
Dẫn đến việc các cơ quan nhà nước 
được giao nhiệm vụ không có nguồn 
lực để quản lý, vì thế hoạt động quản 
lý CDĐL khó triển khai trên thực tế.

Vai trò của tổ chức tập thể còn yếu: 
Khi nghiên cứu về vai trò của hành 
động tập thể trong xây dựng CDĐL 
nước mắm Phú Quốc tác giả nhận 
thấy, sự thay đổi theo chiều hướng 
tốt lên của nước mắm Phú Quốc dựa 
trên những yếu tố đột phá trong hoạt 
động quản lý, đặc biệt là xây dựng 
thể chế: 1) Tìm được sự đồng thuận 
của các doanh nghiệp - địa phương 
về quản lý chất lượng, đặc biệt là của 
tất cả các doanh nghiệp lớn; 2) Quy 
trình kỹ thuật đã rõ ràng về yếu tố, 
công cụ, phương pháp kiểm soát, 
được các doanh nghiệp ủng hộ. Tuy 
nhiên, vai trò của các tổ chức tập thể 
ở các mô hình quản lý CDĐL của Việt 
Nam hiện nay còn rất hạn chế [14].

Thành công của mô hình tổ chức 
quản lý CDĐL có vai trò rất quan 
trọng của quản lý tập thể thông qua 
động lực và sự phối hợp của các tác 
nhân trong ngành hàng. Tuy nhiên, 
cho dù là mô hình nào thì quản lý 
CDĐL cũng cần dựa trên 3 nguyên 
tắc: 1) Xây dựng một thể chế phù 
hợp với điều kiện của từng nước, hay 
nói cách khác là phù hợp với môi 
trường và bối cảnh quản lý; 2) Cần 
có chính sách và thể chế để hỗ trợ 
sự phát triển tổ chức tập thể trong 
quản lý CDĐL cũng như phát triển 
sản xuất và thương mại sản phẩm; 
3) Hành động tập thể là cơ sở lý luận 
cơ bản trong xây dựng mô hình quản 

lý CDĐL. Trên cơ sở đó, một số giải 
pháp trọng tâm trong quản lý CDĐL 
ở Việt Nam cần quan tâm trong thời 
gian tới là:

Thứ nhất, xây dựng một khung 
thể chế quốc gia chung (dưới luật) 
về quản lý CDĐL nhằm giúp các địa 
phương có cơ sở tổ chức mô hình 
quản lý. Quy định này cần chỉ rõ về 
phạm vi, mức độ hiệu lực của các văn 
bản quản lý CDĐL của địa phương, 
quy định về tổ chức quản lý CDĐL 
chung, mô hình như thế nào, quản 
lý bằng cách nào, công cụ nào, ai 
sẽ quản lý… Mục tiêu là tạo sự đồng 
nhất về mô hình, thể chế trong quản 
lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm 
CDĐL trên phạm vi quốc gia.

Thứ hai, các địa phương cần linh 
hoạt trong việc xây dựng thể chế 
và mô hình quản lý phù hợp với các 
nguyên tắc chung ở cấp quốc gia, 
nhưng phù hợp với điều kiện của 
địa phương và đặc điểm sản xuất, 
thương mại của sản phẩm. Nhà nước 
vẫn đóng vai trò chủ thể trong việc 
bảo vệ quyền sở hữu tài sản là CDĐL 
(theo quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ), nhưng cần nâng cao sự tham 
gia và vai trò của tổ chức tập thể 
(hợp tác xã, hội/hiệp hội). Xác định 
rõ nguồn lực để thực hiện hoạt động 
quản lý CDĐL, Nhà nước cần hỗ trợ 
nguồn lực, nhất là về tài chính như 
một dịch vụ công để quản lý CDĐL, 
đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên 
để hình thành một mô hình quản lý 
ổn định.

Thứ ba, xây dựng mô hình quản 
lý CDĐL trên cơ sở phát huy vai trò 
của hợp tác xã, hội/hiệp hội và doanh 
nghiệp đầu tàu. Tăng cường vai trò 
của các tổ chức tập thể trong xây 
dựng khung chính sách, kỹ thuật 
quản lý CDĐL nhằm tạo sự đồng 
thuận của cộng đồng và phát huy 
giá trị về truyền thống kỹ năng. Trao 
quyền và trách nhiệm cho các tổ 
chức tập thể để nâng cao sự giám 
sát và giảm bớt gánh nặng cho các 
cơ quan quản lý nhà nước. Hỗ trợ xây 

dựng các doanh nghiệp đầu tàu để 
hình thành các liên kết chuỗi giá trị, 
nâng cao vai trò của doanh nghiệp 
trong phát triển thương mại nhằm 
thúc đẩy thị trường phát triển ?
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